
Phụ lục số 01: DANH SÁCH 

Học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 được thưởng  

theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

 

STT Họ và tên học sinh Tên trường Môn thi Đoạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 
Giáo viên hướng dẫn 

Tổng tiền thưởng: 1.185.000.000  

1 Hoàng Tùng Dương THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Nguyễn Khánh Hoà 

2 Phạm Minh Hiếu THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Tô Minh Trường 

3 Nguyễn Khánh Hưng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Vũ Hồng Quân 

4 Đỗ Hà Linh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Vũ Hồng Quân 

5 Ngô Đức Mạnh THPT chuyên Lào Cai Toán Ba 10.000.000 Trần Hoài Vũ 

6 Nguyễn Đức Mạnh THPT chuyên Lào Cai Toán Ba 10.000.000 Đào Xuân Tiềm 

7 Phạm Lê Minh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Phùng Thị Thu Hà 

8 Phan Nhật Phúc THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Ba 10.000.000 Nguyễn Trọng Nghĩa 

9 Hà Lương Ngọc Anh THPT chuyên Lào Cai Toán Khuyến khích 5.000.000 Trần Hoài Vũ 

10 Phạm Việt Anh THPT chuyên Lào Cai Toán Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Việt Hà 

11 Lương Tiến Đạt THPT chuyên Lào Cai Toán Khuyến khích 5.000.000 Đào Xuân Tiềm 

12 Mai Công Hiếu THPT chuyên Lào Cai Toán Khuyến khích 5.000.000 Đào Xuân Tiềm 

13 Chu Đức Mạnh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Khánh Hoà 

14 Hoàng Khôi Nguyên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Toán Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Trọng Nghĩa 

15 Trương Quang Thái THPT chuyên Lào Cai Toán Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Bá Hoàng 

16 Phạm Thái An THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Nhì 15.000.000 Lê Thị Hoài 

17 Nguyễn Nam Bình THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Nhì 15.000.000 Nguyễn Hồng Nam 

18 Nguyễn Trí Dũng THPT chuyên Lào Cai Vật lí Nhì 15.000.000 Nguyễn Việt Dũng 

19 Nguyễn Đức Dũng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Ba 10.000.000 Nguyễn Hồng Nam 
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STT Họ và tên học sinh Tên trường Môn thi Đoạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 
Giáo viên hướng dẫn 

20 Hồng Việt Hoàng THPT chuyên Lào Cai Vật lí Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Tân Mùi 

21 Bùi Gia Huy THPT chuyên Lào Cai Vật lí Ba 10.000.000 Phạm Nguyên Hoàng 

22 Nguyễn Mạnh Hùng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Ba 10.000.000 Đinh Nguyễn Ngọc Mai 

23 Nguyễn Chí Nhân THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Ba 10.000.000 Lê Thị Hoài 

24 Tạ Thủy Quỳnh THPT chuyên Lào Cai Vật lí Ba 10.000.000 Lại Thị Hương 

25 Nguyễn Gia An THPT chuyên Lào Cai Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Lại Thị Hương 

26 Bùi Quang Đức THPT chuyên Lào Cai Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Việt Dũng 

27 Nguyễn Vũ Đăng Khánh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Vũ Thị Phương Lan 

28 Vương Mạnh Kỳ THPT chuyên Lào Cai Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Tân Mùi 

29 Đinh Bảo Lâm THPT chuyên Lào Cai Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Bùi Thị Chung Hiếu 

30 Nguyễn Đình Phúc THPT chuyên Lào Cai Vật lí Khuyến khích 5.000.000 Phạm Văn Điệp 

31 Nguyễn Vũ Minh Hiếu THPT Nghĩa Lộ Hoá học Nhì 15.000.000 Bùi Thị Hiền 

32 Nguyễn Tiến Dũng THPT chuyên Lào Cai Hoá học Ba 10.000.000 Trần Thị Thu Hương 

33 Cao Đức Mạnh THPT chuyên Lào Cai Hoá học Ba 10.000.000 Phạm Duy Đông 

34 Nguyễn Tuấn Minh THPT chuyên Lào Cai Hoá học Ba 10.000.000 Nguyễn Mai Phượng 

35 Vi Tiến Thành THPT chuyên Lào Cai Hoá học Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Chuyển 

36 Vũ Trọng Bình THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Thu Hương 

37 Nguyễn Bình Minh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Minh Ngọc 

38 Ngô Tuấn Nguyên THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Thu Hương 

39 Dương Đức Nguyên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Minh Ngọc 

40 Nguyễn Hoàng Quân THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Thu Hương 

41 Đào Thái Sơn THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Thu Hương 

42 Trịnh Xuân Thành THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Phạm Duy Đông 

43 Ngô Tuấn Thái THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Phạm Duy Đông 

44 Nguyễn Quốc Tuấn THPT chuyên Lào Cai Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Phạm Duy Đông 
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Giáo viên hướng dẫn 

45 Phạm Thu Uyên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Hoá học Khuyến khích 5.000.000 Phan Thị Thuỳ Linh 

46 Lê Đức Anh THPT chuyên Lào Cai Sinh học Nhì 15.000.000 Trần Thị Loan 

47 Trần Hữu Phú THPT chuyên Lào Cai Sinh học Ba 10.000.000 Đỗ Thuỳ Dung 

48 Vũ Hoàng Anh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Mai Thu Hương 

49 Cao Lê Duy Cường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Mai Thu Hương 

50 Giàng Trung Hải THPT chuyên Lào Cai Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Lã Thị Luyến 

51 Trần Hoàng Lan THPT chuyên Lào Cai Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Loan 

52 Bùi Ngọc Nhiên THPT chuyên Lào Cai Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Loan 

53 Nguyễn Hồ Gia Như THPT chuyên Lào Cai Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Loan 

54 Ngô Thị Minh Thư THPT chuyên Lào Cai Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Trần Thị Loan 

55 Vũ Anh Thư THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Sinh học Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Văn Phương 

56 Trần Nguyễn Hải Nam THPT chuyên Lào Cai Tin học Nhì 15.000.000 Nguyễn Như Thắng 

57 Trần Đức Hiếu THPT chuyên Lào Cai Tin học Ba 10.000.000 Nguyễn Như Thắng 

58 Nguyễn Gia Huy THPT chuyên Lào Cai Tin học Ba 10.000.000 Nguyễn Như Thắng 

59 Nguyễn Gia Khánh THPT chuyên Lào Cai Tin học Ba 10.000.000 Mai Hồng Kiên 

60 Lê Đức Mạnh THPT chuyên Lào Cai Tin học Ba 10.000.000 Mai Hồng Kiên 

61 Vàng Đức Tuấn THPT chuyên Lào Cai Tin học Ba 10.000.000 Mai Hồng Kiên 

62 Vũ Thành Nam THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Tin học Khuyến khích 5.000.000 Đặng Tuấn Thành 

63 Phạm Hiền Anh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ngữ văn Nhất 20.000.000 Bùi Thu Trà 

64 Trịnh Khánh Linh THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Nhì 15.000.000 Bùi Thị Thanh Hoa 

65 Đinh Bảo Ngọc THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Nhì 15.000.000 Nguyễn Thanh Vân 

66 Đào Nguyên Ngọc THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Ba 10.000.000 Bùi Thị Phương Thúy 

67 Hứa Hiền Minh Ngọc THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ngữ văn Ba 10.000.000 Nguyễn Thanh Phương 

68 Cấn Hà Vi THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Ba 10.000.000 Nguyễn Thi Hạnh 

69 Vũ Tâm Anh THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Bùi Thị Thanh Hoa 
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STT Họ và tên học sinh Tên trường Môn thi Đoạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 
Giáo viên hướng dẫn 

70 Giàng An Bình THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Bùi Thị Phương Thúy 

71 Lê Hồng Ngọc THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Cao Ánh Tuyết 

72 Vũ Nguyễn Thảo Nguyên THPT chuyên Lào Cai Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Tống Thị Thùy Linh 

73 Vũ Hoàng Yến Nhi THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Đỗ Lê Nam 

74 Lê Huyền Trang THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Việt Hà 

75 Lương Thùy Trang THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ngữ văn Khuyến khích 5.000.000 Lê Thị Thu Huyền 

76 Lê Trần Khánh Duy THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Nhì 15.000.000 Đặng Thị Hiền 

77 Tống Hồng Hiệp THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Nhì 15.000.000 Dương Thị Thủy 

78 Nguyễn Khánh Linh THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Tâm 

79 Nguyễn Xuân Nam THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Nhung 

80 Nguyễn Bảo Ngọc THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Nhì 15.000.000 Đoàn Thanh Mai 

81 Nguyễn Phan Thảo Nguyên THPT Chu Văn An Lịch sử Nhì 15.000.000 Phạm Thị Hồng 

82 Trương Bích Thảo THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Nhì 15.000.000 Đoàn Thanh Mai 

83 Nguyễn Hải Anh THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Tâm 

84 Bùi Tuệ Chi THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Ba 10.000.000 Đặng Thị Hiền 

85 Nguyễn Hà Chi THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Ba 10.000.000 Đoàn Thanh Mai 

86 Sùng Gia Khánh THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Ba 10.000.000 Đặng Thị Hiền 

87 Nguyễn Quỳnh Mai THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Ba 10.000.000 Đoàn Thanh Mai 

88 Vũ Cẩm Tú THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Ba 10.000.000 Hà Trọng Thái 

89 Nguyễn Ngọc Liên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Nhung 

90 Nguyễn Diệu Linh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Lịch sử Khuyến khích 5.000.000 Đoàn Thanh Mai 

91 Đàm Biên Thùy THPT chuyên Lào Cai Lịch sử Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Tâm 

92 Dương Ngọc Quỳnh Chi THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Nhất 20.000.000 Nguyễn Đức Hiền 

93 Bàn Hải Linh THPT chuyên Lào Cai Địa lí Nhì 15.000.000 Lê Thị Phương Lan 

94 Nguyễn Thị Hồng Sánh PTDTNT THPT Yên Bái Địa lí Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Hương 



5 
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95 Bùi Thị Thu Hằng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Ba 10.000.000 Nguyễn Đức Hiền 

96 Bàn Hà Linh THPT chuyên Lào Cai Địa lí Ba 10.000.000 Trịnh Thị Bạch Yến 

97 Nguyễn Khánh Phương THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Ba 10.000.000 Nguyễn Đức Hiền 

98 Mai Thanh Tâm THPT chuyên Lào Cai Địa lí Ba 10.000.000 Phạm Văn Đại 

99 Đỗ Phương Thùy THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Ba 10.000.000 Nguyễn Mai Thương 

100 Trần Thị Anh Thư THPT chuyên Lào Cai Địa lí Ba 10.000.000 Hà Huy Hoàng 

101 Nguyễn Lê Khánh Linh THPT chuyên Lào Cai Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Hà Huy Hoàng 

102 Phạm Hoàng Linh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Mai Thương 

103 Nguyễn Quỳnh Mai THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Đức Hiền 

104 Trần Trà My THPT chuyên Lào Cai Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Lê Thị Phương Lan 

105 Ngô Hải Ngọc THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Mai Thương 

106 Trần Hoàng Vũ THPT chuyên Lào Cai Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Trịnh Thị Bạch Yến 

107 Hoàng Thảo Vy THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Mai Thương 

108 Hoàng Kim Yến THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Địa lí Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Mai Thương 

109 Vàng Minh Hiếu THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Vân Khánh 

110 Phạm Quang Huy THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Vân Khánh 

111 Nguyễn Quang Hưng THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Vân Khánh 

112 Đặng Thế Phúc THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Vân Khánh 

113 Nguyễn Ngọc Thùy Chi THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Tiếng Anh Ba 10.000.000 Đặng Trần Hà 

114 Nguyễn Hà Tuấn Hưng THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Minh Thu 

115 Nguyễn Tuấn Minh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Tiếng Anh Ba 10.000.000 Hoàng Thị Thu Hiền 

116 Vũ Ngọc Minh An THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Thu Thương 

117 Nguyễn Đức Anh THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Thu Thương 

118 Nguyễn Hoàng Anh THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Đỗ Ngọc Hoa 

119 Nguyễn Mạnh Kiên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Đặng Trần Hà 
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120 Séo Ngọc Mẫn THPT chuyên Lào Cai Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Đỗ Ngọc Hoa 

121 Lê Xuân Thái THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Tiếng Anh Khuyến khích 5.000.000 Hoàng Thị Thu Hiền 

122 Nguyễn Thu Hương THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Tiếng 

Trung 
Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Thu Hương 

123 Nguyễn Kiều Linh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Tiếng 

Trung 
Nhì 15.000.000 Nguyễn Thị Thu Hương 

124 Nguyễn Phương Thùy THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Nhì 15.000.000 Hà Thị Bẩy 

125 Đỗ Phương Thúy THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Nhì 15.000.000 Hà Thị Bẩy 

126 Lục Hà Anh THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

127 Trần Phú Lương THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Ba 10.000.000 Hà Thị Bẩy 

128 Lường Nhật Minh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Tiếng 

Trung 
Ba 10.000.000 Đỗ Minh Phương 

129 Nguyễn Tạ Tâm THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Ba 10.000.000 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

130 Bùi Thảo Vy THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Ba 10.000.000 Hà Thị Bẩy 

131 Nguyễn Quỳnh Anh THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Khuyến khích 5.000.000 Hà Thị Bẩy 

132 Phạm Hà Linh THPT chuyên Lào Cai 
Tiếng 

Trung 
Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

133 Trần Khánh Linh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Tiếng 

Trung 
Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Thu Hương 

134 Nguyễn Minh Trang THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Tiếng 

Trung 
Khuyến khích 5.000.000 Nguyễn Thị Thu Hương 

(Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng). 
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